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DANH SÁCH CÁC NGHỀ DỰ KIẾN TỔ CHỨC 
KỲ THI TAY NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
	TT
	Tên nghề 

	1
	Công nghệ ô tô (Automobile Technology)

	2
	Chăm sóc sắc đẹp (Beauty Therapy)

	3
	Bảo trì máy CNC (CNC Maintenance)

	4
	Nấu ăn (Cooking)

	5
	Lắp đặt điện (Electrical Installations)

	6
	Điện tử (Electronics)

	7
	Công nghệ thời trang (Fashion Technology)

	8
	Thiết kế đồ họa (Graphic Design Technology)

	9
	Thiết kế các kiểu tóc (Hair Dressing)

	10
	Tự động hóa công nghiệp (Industry Automation)

	11
	Lắp cáp mạng thông tin (Information Network Cabling)

	12
	Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin (IT Network Systems Administration)

	13
	Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin (IT Software Solutions for Business)

	14
	Cơ điện tử (Mechatronics)

	15
	Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD (Mechanical Engineering - CAD)

	16
	Robot di động (Mobile robotics)

	17
	Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)

	18
	Dịch vụ nhà hàng (Restaurant Service)

	19
	Công nghệ Web (Web Technology); Thiết kế và phát triển trang Web (Web Design and Development) 

	20
	Hàn (Welding)

	21
	Ốp lát tường và sàn (Wall and Floor Tiling)

	22
	Xây gạch (Bricklaying)

	23
	Sơn ô tô (Car Painting)

	24
	Phay CNC (CNC Turning)

	25
	Tiện CNC (CNC Milling)

	26
	Sửa chữa khung vỏ ô tô (Autobody Repair)

	27
	Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội (Health and Social Care)
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Tên đơn vị chủ quản: UBND TP.HCM
Tên đơn vị: Trường CĐ Lý Tự Trọng 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI TAY NGHỀ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Nguyên quán
	Nghề đăng ký dự thi
	Điện thoại
	Email

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	Châu Đình Viễn
	05/10/1999
	X
	
	Đồng Nai
	Tự động hóa CN
	0984301667
	Dinhvien99@gmail.com

	2
	Trần Ngọc Hải
	15/11/1999
	X
	
	Long An
	Tự động hóa CN
	0326886601
	ngochai5119@gmail.com

	3
	Nguyễn Thị Thùy
	22/09/2000
	
	X
	Thanh Hóa
	Cơ điện tử
	0369103275
	thuymya.love@gmail.com

	4
	Lê Sĩ Hoàng
	06/09/2000
	X
	
	Kon Tum
	Cơ điện tử
	0906620057
	hoang06090403@gmail.com

	5
	Đỗ Minh Hoàng
	18/04/2000
	X
	
	Vĩnh Phúc
	Robot di động
	0342820127
	minhhoang1842@gmail.com

	6
	Thái Hồ Nhân
	17/03/2000
	X
	
	Đồng Tháp
	Robot di động
	0916161044
	thaihonhan06@gmail.com

	7
	Lê Mậu Trịnh
	28/08/2000
	X
	
	Quảng tri
	Lắp đặt điện
	0703535704
	lemautrinh28082000@gmail.com

	8
	Phạm Tuấn Tài
	21/07/2000
	X
	
	Đồng tháp
	Lắp đặt điện
	0971527695
	phamtuantai2112@gmail.com


	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)




